	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN



	KỲ THI KHẢO SÁT ĐỘI DỰ TUYỂN HSGQG (LẦN 3)

NĂM HỌC 2022– 2023

Môn: Toán 

Ngày thi: 26/8/2022

Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề



ĐỀ BÀI
Câu 1. a) Giải hệ phương trình 
[image: image1.wmf]2

1111

12136

xxyy

xxy

ì

-++=-++

ï

í

+++=

ï

î

.
b) Cho 
[image: image2.wmf](

)

n

a

 là một dãy các số thực thỏa mãn 
[image: image3.wmf]01

1,2

aa

==

 và 
[image: image4.wmf]2

11

2022

nnn

aaa

-+

-=

 với mọi 
[image: image5.wmf]1

n

³

. Đặt 
[image: image6.wmf]1

1

1

n

n

k

kk

b

aa

=

+

=

å

. Chứng minh rằng dãy 
[image: image7.wmf](

)

n

b

 có giới hạn hữu hạn và xác định giới hạn này.
Câu 2: Cho tam giác nhọn 
[image: image8.wmf]ABC

 không cân tại 
[image: image9.wmf]A

, có trực tâm 
[image: image10.wmf]H

. Từ 
[image: image11.wmf]B

 kẻ đường thẳng vuông
góc với 
[image: image12.wmf]AC

, cắt đường tròn đường kính 
[image: image13.wmf]AC

 tại hai điểm 
[image: image14.wmf],

DE

 (
[image: image15.wmf]D

 nằm giữa 
[image: image16.wmf]E

 và 
[image: image17.wmf]B

) đồng thời cắt đường thẳng 
[image: image18.wmf]AC

 tại 
[image: image19.wmf]K

. Từ 
[image: image20.wmf]C

 kẻ đường thẳng vuông góc với 
[image: image21.wmf]AB

, cắt đường tròn đường kính 
[image: image22.wmf]AB

 tại hai điểm 
[image: image23.wmf],

FG

 (
[image: image24.wmf]F

 nằm giữa 
[image: image25.wmf]C

 và 
[image: image26.wmf]G

) đồng thời cắt đường thẳng 
[image: image27.wmf]AB

 tại 
[image: image28.wmf]L

.
a) Chứng minh rằng bốn điểm 
[image: image29.wmf],,,

DFEG

 cùng nằm trên một đường tròn.

b) Giả sử 
[image: image30.wmf]KLBCI

Ç=

. Từ 
[image: image31.wmf]B

 kẻ đường thẳng vuông góc với 
[image: image32.wmf]AI

 và cắt đường thẳng 

[image: image33.wmf]LC

 tại 
[image: image34.wmf]J

. Chứng minh rằng 
[image: image35.wmf]H

 là trung điểm đoạn thẳng 
[image: image36.wmf]CJ

.

Câu 3: Tìm tất cả các hàm số 
[image: image37.wmf]:

f

®

¡¡

 thỏa mãn điều kiện:

[image: image38.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

,,1

ffxyfxfyfxfyxyxyR

-=+--"Î


Câu 4: Cho 
[image: image39.wmf]2022

 số nguyên dương 
[image: image40.wmf]122022

,,...,

aaa

 bất kỳ. Có tồn tại hay không vô hạn số nguyên dương 
[image: image41.wmf]2022

n

³

thỏa mãn dãy 
[image: image42.wmf]2022

số 
[image: image43.wmf]2022

12

122022

1;1;...;1

a

aa

nnn

ananan

+++

 đều là hợp số không?

Câu 5: Cho bảng ô vuông kích thước 
[image: image44.wmf]100100

´

 mà mỗi ô được điền một trong các ký tự 
[image: image45.wmf],,,

ABCD

 sao cho trên mỗi hàng, mỗi cột của bảng thì số lượng ký tự từng loại đúng bằng 
[image: image46.wmf]25.

Ta gọi hai ô thuộc cùng hàng (không nhất thiết kề nhau) nhưng được điền khác ký tự là “cặp tốt”, còn hình chữ nhật có các cạnh song song với bảng và bốn đỉnh của nó được điền đủ bốn ký tự 
[image: image47.wmf],,,

ABCD

 là “bảng tốt”.

a) Hỏi trong các cách điền ở trên, có bao nhiêu cách điền mà mỗi bảng ô vuông 
[image: image48.wmf]14,41

´´

 và 
[image: image49.wmf]22

´

 đều có chứa đủ các ký tự 
[image: image50.wmf],,,?

ABCD


b) Chứng minh rằng với mọi cách điền thỏa mãn đề bài thì trên bảng ô vuông đã cho:

i) Luôn có 
[image: image51.wmf]2

 cột của bảng mà từ đó có thể chọn ra được 
[image: image52.wmf]76

 cặp tốt.

ii) Luôn có một bảng tốt.
…… Hết…….
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Mà 
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nên 
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là hợp số với 
[image: image199.wmf]1,2,...,2022.
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Vậy tồn tại vô hạn số nguyên dương 
[image: image200.wmf]n

thỏa mãn đề bài.
Câu 3: Cho bảng ô vuông kích thước 
[image: image201.wmf]100100

´

 mà mỗi ô được điền một trong các ký tự 
[image: image202.wmf],,,
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 sao cho trên mỗi hàng, mỗi cột của bảng thì số lượng ký tự từng loại đúng bằng 
[image: image203.wmf]25.

Ta gọi hai ô thuộc cùng hàng (không nhất thiết kề nhau) nhưng được điền khác ký tự là “cặp tốt”, còn hình chữ nhật có các cạnh song song với bảng và bốn đỉnh của nó được điền đủ bốn ký tự 
[image: image204.wmf],,,

ABCD

 là “bảng tốt”.

a) Hỏi trong các cách điền ở trên, có bao nhiêu cách điền mà mỗi bảng ô vuông 
[image: image205.wmf]14,41
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 và 
[image: image206.wmf]22

´

 đều có chứa đủ các ký tự 
[image: image207.wmf],,,?
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b) Chứng minh rằng với mọi cách điền thỏa mãn đề bài thì trên bảng ô vuông đã cho:

i) Luôn có 
[image: image208.wmf]2

 cột của bảng mà từ đó có thể chọn ra được 
[image: image209.wmf]76

 cặp tốt.

ii) Luôn có một bảng tốt.

Lời giải

	a) Không mất tính tổng quát, giả sử rằng 
[image: image210.wmf]4

 ô đầu tiên của cột 
[image: image211.wmf]1

 được điền 
[image: image212.wmf],,,.
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 Khi đó, ô thứ hai của cột 
[image: image213.wmf]2

 phải điền 
[image: image214.wmf]D

 vì nó thuộc hai hình vuông 
[image: image215.wmf]22

´

 đã chứa sẵn 
[image: image216.wmf],,.
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 Do đó, ta điền tiếp được cột 
[image: image217.wmf]2

 theo thứ tự là 
[image: image218.wmf],,,.
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 Cứ như thế, ta điền tiếp cho cột 
[image: image219.wmf]3,4.
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	Tuy nhiên, ta thấy các hàng khi đó không thỏa mãn vì chỉ chứa hai loại ký tự. Vậy nên không có cách điền nào thỏa mãn điều kiện đã nêu.

	b) i. Tồn tại hai cột.

Giả sử phản chứng rằng mỗi cặp cột tùy ý đều có ít nhất 25 cặp ô cùng ký tự.

Cố định cột 1, xét 99 cột còn lại. Gọi 
[image: image220.wmf]T

 là số bộ 
[image: image221.wmf](,)

ab

 trong đó cột 
[image: image222.wmf]2

a
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 có ô thứ 
[image: image223.wmf]b

 từ trên xuống là cùng ký tự. Theo giả sử trên thì 
[image: image224.wmf]9925.
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Mặt khác, theo giả thiết thì 
[image: image225.wmf]10024

T

=×

(tính theo hàng).

Suy ra 
[image: image226.wmf]100249925

×³×

, điều vô lý này chứng tỏ giả thiết phản chứng là sai, tức là luôn chọn được hai cột thỏa mãn đề bài.

	ii. Tồn tại bảng tốt.

Giả sử phản chứng rằng không có 2 hàng, 2 cột nào cắt nhau tạo thành hình chữ nhật thỏa mãn. Xét 2 cột đã chọn được ở trên, giả sử đã có cặp 
[image: image227.wmf](,),(,)
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 thì sẽ không có 
[image: image228.wmf](,)

CD

 và 
[image: image229.wmf](,)

BD

. Ta có hai khả năng:

- Nếu có 
[image: image230.wmf](,)

AD

 thì không có 
[image: image231.wmf](,)

BC

, khi đó mỗi cặp trong 
[image: image232.wmf]76

 cặp đều có ký tự 
[image: image233.wmf]A

; trong khi số lần ký tự 
[image: image234.wmf]A

 xuất hiện trên đó tối đa là 
[image: image235.wmf]50

, vô lý.

- Nếu có 
[image: image236.wmf](,)

BC

 thì không có 
[image: image237.wmf](,)

AD

; khi đó, trên 
[image: image238.wmf]76

 cặp sẽ có 
[image: image239.wmf]762152
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 ký tự, trong khi số ký tự tối đa là 
[image: image240.wmf]2523150

××=

, cũng vô lý.

Từ đây ta có đpcm.


ĐỀ CHÍNH THỨC





HƯỚNG DẪN CHẤM








_1722768418.unknown

_1722768918.unknown

_1722766714.unknown

_1722767241.unknown

_1722767466.unknown

_1722767474.unknown

_1722767478.unknown

_1722767482.unknown

_1722767484.unknown

_1722767486.unknown

_1722767487.unknown

_1722767488.unknown

_1722767485.unknown

_1722767483.unknown

_1722767480.unknown

_1722767481.unknown

_1722767479.unknown

_1722767476.unknown

_1722767477.unknown

_1722767475.unknown

_1722767470.unknown

_1722767472.unknown

_1722767473.unknown

_1722767471.unknown

_1722767468.unknown

_1722767469.unknown

_1722767467.unknown

_1722767458.unknown

_1722767462.unknown

_1722767464.unknown

_1722767465.unknown

_1722767463.unknown

_1722767460.unknown

_1722767461.unknown

_1722767459.unknown

_1722767245.unknown

_1722767247.unknown

_1722767248.unknown

_1722767246.unknown

_1722767243.unknown

_1722767244.unknown

_1722767242.unknown

_1722766730.unknown

_1722766738.unknown

_1722766742.unknown

_1722766744.unknown

_1722767240.unknown

_1722766743.unknown

_1722766740.unknown

_1722766741.unknown

_1722766739.unknown

_1722766734.unknown

_1722766736.unknown

_1722766737.unknown

_1722766735.unknown

_1722766732.unknown

_1722766733.unknown

_1722766731.unknown

_1722766722.unknown

_1722766726.unknown

_1722766728.unknown

_1722766729.unknown

_1722766727.unknown

_1722766724.unknown

_1722766725.unknown

_1722766723.unknown

_1722766718.unknown

_1722766720.unknown

_1722766721.unknown

_1722766719.unknown

_1722766716.unknown

_1722766717.unknown

_1722766715.unknown

_1722622733.unknown

_1722766698.unknown

_1722766706.unknown

_1722766710.unknown

_1722766712.unknown

_1722766713.unknown

_1722766711.unknown

_1722766708.unknown

_1722766709.unknown

_1722766707.unknown

_1722766702.unknown

_1722766704.unknown

_1722766705.unknown

_1722766703.unknown

_1722766700.unknown

_1722766701.unknown

_1722766699.unknown

_1722766690.unknown

_1722766694.unknown

_1722766696.unknown

_1722766697.unknown

_1722766695.unknown

_1722766692.unknown

_1722766693.unknown

_1722766691.unknown

_1722766686.unknown

_1722766688.unknown

_1722766689.unknown

_1722766687.unknown

_1722622934.unknown

_1722766685.unknown

_1722622856.unknown

_1722602474.unknown

_1722602478.unknown

_1722602778.unknown

_1722602780.unknown

_1722602781.unknown

_1722602779.unknown

_1722602776.unknown

_1722602777.unknown

_1722602774.unknown

_1722602775.unknown

_1722602773.unknown

_1722602772.unknown

_1722602476.unknown

_1722602477.unknown

_1722602475.unknown

_1625514690.unknown

_1722602209.unknown

_1722602213.unknown

_1722602217.unknown

_1722602219.unknown

_1722602221.unknown

_1722602222.unknown

_1722602220.unknown

_1722602218.unknown

_1722602215.unknown

_1722602216.unknown

_1722602214.unknown

_1722602211.unknown

_1722602212.unknown

_1722602210.unknown

_1722602205.unknown

_1722602207.unknown

_1722602208.unknown

_1722602206.unknown

_1625834130.unknown

_1722602204.unknown

_1625514693.unknown

_1625514681.unknown

_1625514686.unknown

_1625514688.unknown

_1625514689.unknown

_1625514687.unknown

_1625514683.unknown

_1625514685.unknown

_1625514682.unknown

_1625514676.unknown

_1625514678.unknown

_1625514680.unknown

_1625514677.unknown

_1625514674.unknown

_1625514675.unknown

_1614688023.unknown

